
UBND  HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 360/QĐ-PGDĐT Tam Nông, ngày 12  tháng 10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai  thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí III năm 2019 

 

TRƯỞNG PHÒNG  GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN TAM NÔNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách 

đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ.UBND.HC ngày 21 tháng 12 năm 2018 của 

Uỷ ban Nhân dân Huyện Tam Nông, về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước năm 2019 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Căn cứ công khai quyết toán ngân sách quí  III  năm 2019 của các đơn vị 

trường  trực thuộc; 

Xét  đề nghị của tổ Kế hoạch - Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách  

quí  III năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, chi tiết theo 

phụ lục biểu 3, biểu 4 đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các trường Mầm- non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS, Tổ Kế hoạch- 

Tài chính, Chuyên môn nghiệp vụ, Tổ chức - Hành chính, Công đoàn Phòng Giáo 

dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (b/c) 

- Phòng TCKH (b/c) 

- Như Điều 3;  

- Cổng TTĐT PGD; 

- Lưu: VT, TC 

 

  

 

 

Lê Phước Hậu 
 

 

 

 

 

 

 



 

 -  – 

 

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

Phòng Giáo dục & ĐT Tam Nông      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Chương: 622                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

  

Tam Nông, ngày 12 tháng 10 năm 2019 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ  III-2019 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị 

dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

         Căn cứ  báo cáo công khai quyết toán  thu chi ngân sách quí III -2019 của các 

đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo; 

        Phòng Giáo dục & Đào tạo Tam Nông công khai tình hình thực hiện dự toán 

thu-chi ngân sách quý III như sau: 

   

ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung Dự toán năm 

Ước thực hiện 

6 tháng 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Ước thực 

hiện với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %) 

1 2 3,00 4,00 5 6 

A 

Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí         

I  Số thu phí, lệ phí         

1 Lệ phí         

  

Phí tuyển dụng viên chức 

năm học 2018- 2019 

  

      

2 Thu sự nghiệp 0,00 282,16     

II 

Chi từ nguồn thu phí 

được để lại 

  

      

1 

Chi sự nghiệp Giáo dục  

đào tạo 

  

      

a 

 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
  

282,16     



 

 -  – 

 

b 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 

  

      

2 Chi quản lý hành chính         

a 

 Kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ  

  

      

b 

Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  

  

      

III 

 Số phí, lệ phí nộp ngân 

sách nhà nước 

  

      

1 Lệ phí         

  

Lê phí xét tuyển dụng 

viên chức năm học 2018- 

2019 

  

      

2 Phí         

  Thu  học phí         

  Thu  sự nghiệp         

B 

Dự toán chi ngân sách 

nhà nước 

  

      

I 

Nguồn ngân sách trong 

nước 

  

      

1 Chi quản lý hành chính 1.288,00 291,42     

1.1 

 Kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ  1.266,00 291,42 23,0190   

1.2 

Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  22,00   0,0000   

3 

Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề 166.633,10 42.596,80 25,5632 0,0000 

A 

 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 160.757,10 42.188,42 26,2436 0,0000 

  

Tổng  cộng Mầm non-  

mẫu giáo (071) 30.152,40 8.241,35 27,3323   

  

Tổng cộngTiểu học 

(072) 92.073,70 23.938,20 25,9990   

  Tổng cộng THCS (073) 38.531,00 10.008,88 25,9762   

1 Mẫu giáo An Hòa 3.081,07 752,08 24,4099   

2 Mẫu giáo An Long 1.611,49 390,27 24,2179   

3 Mầm non An Long 1.501,85 374,74 24,9521   

4 Mẫu Giáo Phú Ninh 824,33 209,57 25,4234   

5 Mầm non Phú Ninh 1.823,30 439,28 24,0924   

6 Mầm non Phú Thành A 2.788,29 668,25 23,9664   

7 Mẫu Giáo Phú Thành B 1.432,19 295,33 20,6206   

8 Mẫu Giáo Phú Thọ 1.894,95 275,95 14,5626   

9 Mầm Non Tràm Chim 2.314,28 1.730,20 74,7617   



 

 -  – 

 

10 Mẫu Giáo Ánh Dương 1.399,65 320,38 22,8898   

11 Mẫu Giáo Tân Công Sính 1.574,41 351,92 22,3526   

12 Mầm Non Phú Cường 2.038,47 504,63 24,7551   

13 Mầm Non Hoa Sen 1.131,98 327,35 28,9188   

14 Mầm Non  Phú Đức 1.909,18 507,26 26,5697   

15 Mẫu Giáo Phú Xuân 1.072,43 237,32 22,1295   

16 Mẫu Giáo Phú Hiệp 1.649,92 367,91 22,2987   

17 Mẫu giáo Hoà Bình 2.104,62 488,90 23,2297   

18 Tiểu học An Hòa A 2.684,82 763,22 28,4271   

19 Tiểu học An Hòa B 2.759,55 696,15 25,2271   

20 Tiểu học An Hòa C 2.846,28 731,48 25,6996   

21 Tiểu học An Long A 6.058,44 1.433,66 23,6638   

22 Tiểu học An Long B 3.420,23 560,26 16,3808   

23 Tiểu học Phú Ninh A 2.996,84 437,19 14,5884   

24 Tiểu học Phú Ninh B 3.420,22 853,28 24,9482   

25 Tiểu học Phú  Thành A1 5.541,23 1.315,66 23,7431   

26 Tiểu học Phú  Thành A2 2.484,64 619,50 24,9330   

27 Tiểu học Phú  Thành A3 2.718,72 727,20 26,7478   

28 TH &THCS Phú Thành B 1.712,94 447,66 26,1342   

29 Tiểu học Phú  Thành B2 2.042,23 525,78 25,7455   

30 Tiểu học Phú Thọ A 4.930,10 1.215,72 24,6591   

31 Tiểu học Phú Thọ B 2.235,73 609,66 27,2688   

32 Tiểu học Phú Thọ C 2.471,42 626,40 25,3457   

33 Tiểu học Tràm Chim 1 4.051,62 1.058,68 26,1297   

34 Tiểu học Tràm Chim 2 5.368,26 1.236,90 23,0409   

35 Tiểu học Tân Công Sính 5.904,03 1.439,08 24,3745   

36 Tiểu học Phú Cường A 2.844,02 2.222,00 78,1287   

37 Tiểu học Phú Cường B 4.330,99 1.099,62 25,3896   

38 Tiểu học Phú Cường C 2.490,91 646,59 25,9581   

39 Tiểu học Phú Đức A 2.372,17 646,36 27,2477   

40 Tiểu học Phú Đức A 2.861,63 711,14 24,8508   

41 TH &THCS Phú Xuân 1.725,11 311,79 18,0737   

42 Tiểu học Phú Hiệp A 3.950,28 983,77 24,9038   

43 Tiểu học Phú Hiệp B 2.431,30 608,61 25,0323   

44 Tiểu học Hòa Bình A 2.364,24 609,50 25,7798   

45 Tiểu học Hòa Bình B 3.055,77 801,35 26,2242   

46 THCS An Hòa 3.615,00 879,49 24,3289   



 

 -  – 

 

47 THCS Phú Ninh 8.772,57 2.337,60 26,6467   

48 TH &THCS Phú Thành B 2.161,38 556,03 25,7257   

49 THCS Phú Thọ 3.458,45 945,45 27,3375   

50 THCS Tràm Chim 8.098,70 2.106,70 26,0128   

51 THCS Tân Công Sính 1.830,00 511,82 27,9680   

52 THCS Phú Cường 4.059,90 981,03 24,1639   

53 THCS Phú Đức 2.180,18 602,05 27,6148   

54 TH &THCS Phú Xuân 1.119,85 228,42 20,3975   

55 THCS Phú Hiệp 3.234,97 860,29 26,5934   

B 

Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên  5.876,00 408,38 6,9499   

  Mầm non (071) 1.323,22 8,31 0,6280   

  Tiểu học (072) 2.022,45 56,54 2,7958   

  THCS (073) 1.070,34 73,59 6,8755   

  Sự nghiệp GDĐT (075) 1.460,00 269,93 18,4886   

1 Mẫu giáo An Hòa 112,18 0,00 0,0000   

2 Mẫu giáo An Long 38,41 0,00 0,0000   

3 Mầm non An Long 55,88 0,00 0,0000   

4 Mẫu Giáo Phú Ninh 55,88 0,00 0,0000   

5 Mầm non Phú Ninh 43,74 0,00 0,0000   

6 Mầm non Phú Thành A 211,76 0,00 0,0000   

7 Mẫu Giáo Phú Thành B 82,14 0,00 0,0000   

8 Mẫu Giáo Phú Thọ 100,68 0,00 0,0000   

9 Mầm Non Tràm Chim 17,58 8,31 47,2696   

10 Mẫu Giáo Ánh Dương 109,55 0,00 0,0000   

11 Mẫu Giáo Tân Công Sính 108,54 0,00 0,0000   

12 Mầm Non Phú Cường 36,61 0,00 0,0000   

13 Mầm Non Hoa Sen 46,79 0,00 0,0000   

14 Mầm Non  Phú Đức 49,64 0,00 0,0000   

15 Mẫu Giáo Phú Xuân 71,48 0,00 0,0000   

16 Mẫu Giáo Phú Hiệp 126,07 0,00 0,0000   

17 Mẫu giáo Hoà Bình 56,31 0,00 0,0000   

18 Tiểu học An Hòa A 31,20 0,00 0,0000   

19 Tiểu học An Hòa B 52,50 0,00 0,0000   

20 Tiểu học An Hòa C 38,00 0,00 0,0000   

21 Tiểu học An Long A 133,20 0,00 0,0000   

22 Tiểu học An Long B 71,50 0,00 0,0000   

23 Tiểu học Phú Ninh A 35,70 0,00 0,0000   



 

 -  – 

 

24 Tiểu học Phú Ninh B 42,70 0,00 0,0000   

25 Tiểu học Phú  Thành A1 106,00 0,00 0,0000   

26 Tiểu học Phú  Thành A2 52,50 1,76 3,3524   

27 Tiểu học Phú  Thành A3 77,00 0,00 0,0000   

28 TH &THCS Phú Thành B 23,70 0,00 0,0000   

29 Tiểu học Phú  Thành B2 83,50 0,00 0,0000   

30 Tiểu học Phú Thọ A 305,63 0,00 0,0000   

31 Tiểu học Phú Thọ B 13,60 5,07 37,2647   

32 Tiểu học Phú Thọ C 20,70 0,00 0,0000   

33 Tiểu học Tràm Chim 1 61,50 0,00 0,0000   

34 Tiểu học Tràm Chim 2 62,00 1,76 2,8387   

35 Tiểu học Tân Công Sính 213,87 5,91 2,7623   

36 Tiểu học Phú Cường A 73,50 26,00 35,3741   

37 Tiểu học Phú Cường B 54,20 3,52 6,4945   

38 Tiểu học Phú Cường C 112,70 0,00 0,0000   

39 Tiểu học Phú Đức A 31,60 0,00 0,0000   

40 Tiểu học Phú Đức A 39,40 0,00 0,0000   

41 TH &THCS Phú Xuân 22,40 0,00 0,0000   

42 Tiểu học Phú Hiệp A 64,00 0,00 0,0000   

43 Tiểu học Phú Hiệp B 36,00 0,00 0,0000   

44 Tiểu học Hòa Bình A 97,50 9,01 9,2380   

45 Tiểu học Hòa Bình B 66,34 3,52 5,3057   

46 THCS An Hòa 62,69 0,00 0,0000   

47 THCS Phú Ninh 284,64 21,00 7,3777   

48 TH &THCS Phú Thành B 30,89 0,00 0,0000   

49 THCS Phú Thọ 144,10 0,00 0,0000   

50 THCS Tràm Chim 177,74 34,41 19,3607   

51 THCS Tân Công Sính 143,09 0,00 0,0000   

52 THCS Phú Cường 97,27 15,12 15,5403   

53 THCS Phú Đức 33,02 3,06 9,2754   

54 TH &THCS Phú Xuân 18,38 0,00 0,0000   

55 THCS Phú Hiệp 78,53 0,00 0,0000   

   
Ngày 12  tháng 10  năm 2019 

   
            TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 Lê Phước Hậu 



 

 -  – 

 

 

   Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 /TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018của Bộ Tài chính 

 
  Đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo Tam Nông 

   
 Chương: 622 

       QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  QUÍ III NĂM 2019 

 (Kèm theo Quyết định số 360/QĐ-PGDĐT ngày 12 /10/2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo) 

 

    

  ĐV tính: triệu đồng 

 

Số  

TT  
Đơn vị 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

Quyết toán chi  chi tiết từng đơn vị 

tổng cộng 

Kinh phí 

thực hiện 

chế độ tự 

chủ  

Kinh 

phí 

không 

thực 

hiện chế 

độ tự 

chủ  

Nguồn 

thu khác 

1 2     9=10+11 10,0000 11,0000   

  Tổng cộng 43.165,9 43.165,9 43165,8827 42510,5530 138,4435 282,1607 

A Chi quản lý hành chính 322,1 322,1 322,1301 322,1301 0,0000 0,0000 

  VP Phòng Giáo dục 322,1 322,1 322,1301 322,1301     

B 

Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề 42.843,8 42.843,8 42.843,7526 42.188,4229 138,4435 282,1607 

a Mầm non (071) 8.337,5 8.337,5 8.337,5486 8.241,3486 8,3100 87,8900 

b Tiểu học (072) 24.153,8 24.153,8 24.153,8013 23.938,1962 56,5429 159,0622 

c THCS (073) 10.082,5 10.082,5 10.082,4686 10.008,8781 73,5906 35,2085 

D 

sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo(075) 269,9 269,9 269,9340 269,9340     

1 Mẫu giáo An Hòa 752,1 752,1 752,0841 752,0841     

2 Mẫu giáo An Long 390,3 390,3 390,2678 390,2678     

3 Mầm non An Long 417,7 417,7 417,7436 374,7436   43,0000 

4 Mẫu Giáo Phú Ninh 209,6 209,6 209,5730 209,5730     

5 Mầm non Phú Ninh 460,2 460,2 460,1652 439,2752   20,8900 

6 Mầm non Phú Thành A 668,3 668,3 668,2517 668,2517     

7 Mẫu Giáo Phú Thành B 295,3 295,3 295,3265 295,3265     

8 Mẫu Giáo Phú Thọ 276,0 276,0 275,9543 275,9543     

9 Mầm Non Tràm Chim 1.738,5 1.738,5 1738,5077 1730,1977 8,3100   

10 Mẫu Giáo Ánh Dương 320,4 320,4 320,3781 320,3781     

11 
Mẫu Giáo Tân Công 

Sính 351,9 351,9 351,9210 351,9210     

12 Mầm Non Phú Cường 504,6 504,6 504,6260 504,6260     

13 Mầm Non Hoa Sen 327,4 327,4 327,3540 327,3540     

14 Mầm Non  Phú Đức 508,3 508,3 508,2642 507,2642   1,0000 

15 Mẫu Giáo Phú Xuân 237,3 237,3 237,3233 237,3233     

16 Mẫu Giáo Phú Hiệp 367,9 367,9 367,9116 367,9116     

17 Mẫu giáo Hoà Bình 511,9 511,9 511,8966 488,8966   23,0000 



 

 -  – 

 

18 Tiểu học An Hòa A 763,2 763,2 763,2162 763,2162     

19 Tiểu học An Hòa B 696,2 696,2 696,1540 696,1540     

20 Tiểu học An Hòa C 731,5 731,5 731,4803 731,4803     

21 Tiểu học An Long A 1.433,7 1.433,7 1433,6559 1433,6559     

22 Tiểu học An Long B 560,3 560,3 560,2601 560,2601     

23 Tiểu học Phú Ninh A 437,2 437,2 437,1900 437,1900     

24 Tiểu học Phú Ninh B 853,3 853,3 853,2828 853,2828     

25 Tiểu học Phú  Thành A1 1.315,7 1.315,7 1315,6619 1315,6619     

26 Tiểu học Phú  Thành A2 621,3 621,3 621,2550 619,4950 1,7600   

27 Tiểu học Phú  Thành A3 727,2 727,2 727,1980 727,1980     

28 TH &THCS Phú Thành B 447,7 447,7 447,6629 447,6629     

29 Tiểu học Phú  Thành B2 525,8 525,8 525,7813 525,7813     

30 Tiểu học Phú Thọ A 1.215,7 1.215,7 1215,7182 1215,7182     

31 Tiểu học Phú Thọ B 614,7 614,7 614,7237 609,6557 5,0680   

32 Tiểu học Phú Thọ C 626,4 626,4 626,3996 626,3996     

33 Tiểu học Tràm Chim 1 1.058,7 1.058,7 1058,6752 1058,6752     

34 Tiểu học Tràm Chim 2 1.241,7 1.241,7 1241,7185 1236,8963 1,7600 3,0622 

35 Tiểu học Tân Công Sính 1.445,0 1.445,0 1444,9868 1439,0789 5,9079   

36 Tiểu học Phú Cường A 2.404,0 2.404,0 2404,0000 2222,0000 26,0000 156,0000 

37 Tiểu học Phú Cường B 1.103,1 1.103,1 1103,1409 1099,6209 3,5200   

38 Tiểu học Phú Cường C 646,6 646,6 646,5946 646,5946     

39 Tiểu học Phú Đức A 646,4 646,4 646,3611 646,3611     

40 Tiểu học Phú ĐứcB, 711,1 711,1 711,1382 711,1382     

41 TH &THCS Phú Xuân 311,8 311,8 311,7921 311,7921     

42 Tiểu học Phú Hiệp A 983,8 983,8 983,7674 983,7674     

43 Tiểu học Phú Hiệp B 608,6 608,6 608,6110 608,6110     

44 Tiểu học Hòa Bình A 618,5 618,5 618,5044 609,4974 9,0071   

45 Tiểu học Hòa Bình B 804,9 804,9 804,8713 801,3513 3,5200   

46 THCS An Hòa 879,5 879,5 879,4900 879,4900   35,2085 

47 THCS Phú Ninh 2.358,6 2.358,6 2358,5968 2337,5968 21,0000   

48 TH &THCS Phú Thành B 556,0 556,0 556,0311 556,0311     

49 THCS Phú Thọ 945,5 945,5 945,4522 945,4522     

50 THCS Tràm Chim 2.141,1 2.141,1 2141,1106 2106,6981 34,4125   

51 THCS Tân Công Sính 511,8 511,8 511,8153 511,8153     

52 THCS Phú Cường 996,1 996,1 996,1440 981,0285 15,1156   

53 THCS Phú Đức 605,1 605,1 605,1170 602,0545 3,0625   

54 TH &THCS Phú Xuân 228,4 228,4 228,4219 228,4219     

55 THCS Phú Hiệp 860,3 860,3 860,2897 860,2897     
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